
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:               /TB-SYT                 Bình Phước, ngày       tháng 7  năm 2024                
 

 

THÔNG BÁO 

Cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh 

(cập nhật ngày 04/7/2024) 

 

Căn cứ Nghị định 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ về việc 

quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự 

thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy. 

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Phước về việc Ban hành quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng 

nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Trên cơ sở phân công xác định tình trạng nghiện tại các trạm y tế xã của Trung 

tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế tỉnh Bình Phước thông báo cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện 

ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cập nhật ngày 04/7/2024) theo danh sách đính 

kèm. 

Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan được 

biết./.

 

   Nơi nhận: 
     - UBND tỉnh (để báo cáo); 

     - Công an tỉnh ( để biết); 

     - UBND các huyện, TX, TP (để biết); 

     - Các cơ sở y tế (để biết) 

   - Giám đốc SYT; 

   - Các Phó Giám đốc SYT; 

   - Các Phòng chức năng SYT; 

   - Website Sở Y tế; 

   - Lưu VT, NV (P). 

 

 

GIÁM ĐỐC 
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Danh sách cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện  

ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SYT ngày       / 7/2024 của Sở Y tế Bình Phước
 

TT Địa phương Tên cơ sở Địa chỉ 

1 

Thành phố Đồng 

Xoài 

TT. Kiểm soát bệnh tật tỉnh  

Quốc lộ 14, Phường Tiến 

Thành, Thành phố Đồng 

Xoài, Tỉnh 

2 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bình Phước 

Số 1053, QL 14, Phường 

Tiến Thành, thành phố 

Đồng Xoài 
 

3 
Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình 

Phước 

Ấp 3, Xã Tiến Hưng, Thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

4 TTYT thành phố Đồng Xoài 

Quốc lộ 14, Phường Tân 

Thiện, Thành phố Đồng 

Xoài, Tỉnh 

5 Trạm Y tế phường Tân Phú 

Đường Trần Phú, Phường 

Tân Phú, Thành phố Đồng 

Xoài, Tỉnh 

6 Trạm Y tế phường Tân Đồng 

Đường Nguyễn Huệ, Phường 

Tân Đồng, Thành phố Đồng 

Xoài, Tỉnh 

7 Trạm Y tế phường Tân Thiện 

Khu phố Bình Thiện, Phường 

Tân Thiện, Thành phố Đồng 

Xoài, Tỉnh 

8 Trạm Y tế phường Tân Xuân 

Số 263 đường Nguyễn Huệ, 

Phường Tân Xuân, Thành 

phố Đồng Xoài, Tỉnh 

9 Trạm Y tế phường Tân Bình 

Khu phố Tân Trà, Phường 

Tân Bình, Thành phố Đồng 

Xoài, Tỉnh 

10 
Trạm Y tế phường Tiến 

Thành 

Quốc lộ 14, ấp 2, Phường 

Tiến Thành, Thành phố 

Đồng Xoài, Tỉnh 

11 Trạm Y tế xã Tân Thành 
Quốc lộ 14, xã Tân Thành, 

Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 

12 Trạm Y tế xã Tiến Hưng 
ĐT 741, ấp 2, xã Tiến Hưng, 

Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
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13 

Huyện Đồng Phú 

TTYT Huyện Đồng Phú 

Đường ĐT 741, KP Tân Liên, 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú 

 

14 Trạm Y tế Xã Tân Phước 

Ấp Cây Điệp, Xã Tân Phước, 

Huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

15 Trạm Y tế Xã Tân Hoà 

Ấp Đồng Xê, Xã Tân Hoà, 

Huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

16 Trạm Y tế Xã Thuận Lợi 

Ấp Thuận Hòa 1, Xã Thuận 

Lợi, Huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

17 Trạm Y tế Xã Đồng Tiến 
Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

18 Trạm Y tế Xã Đồng Tâm 
Ấp 2, Xã Đồng Tâm, Huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

19 Trạm Y tế Xã Tân Lập 
Ấp 3, Xã Tân Lập, Huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

20 Trạm Y tế Xã Tân lợi 

Ấp Trảng Tranh, Xã Tân lợi, 

Huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

21 Trạm Y tế Xã Tân Hưng 

Ấp Suối Đá, Xã Tân Hưng, 

Huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

22 Trạm Y tế Xã Tân Tiến 
Ấp Chợ, Xã Tân Tiến, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

23 Trạm Y tế Xã Thuận Phú 

Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận 

Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

24 Trạm Y tế TT Tân Phú 

Tổ 22, Khu phố Tân An, TT 

Tân Phú, huyện Đồng Phú 

 

25 

Huyện Hớn Quản 

TTYT Huyện Hớn Quản 
Thị trấn Tân Khai, Huyện 

Hớn Quản , tỉnh Bình Phước 

26 Trạm Y tế Xã Tân Lợi 

Tổ 2, Ấp Quản Lợi B, xã Tân 

Lợi, huyện Hớn Quản 

 

27 Trạm Y tế Xã Tân Hưng 

Ấp Hưng Lập B, xã Tân 

Hưng, huyện Hớn Quản 
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28 Trạm Y tế Xã An Phú 

Tổ 3, Ấp Phố Lố, xã An Phú, 

huyện Hớn Quản 

 

29 Trạm Y tế Xã Phước An 

Ấp 23 nhỏ, Xã Phước An, 

Huyện Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

30 Trạm Y tế Xã Thanh An 

SN 163, Tổ 8, Ấp An Quý, xã 

Thanh An, huyện Hớn Quản 

 

31 Trạm Y tế Xã Đồng Nơ 

Ấp Đồng Tân, Xã Đồng Nơ, 

Huyện Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

32 Trạm Y tế Xã Tân Quan 

Tổ 1, Ấp Xạc Lây, Xã Tân 

Quan, Huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

33 Trạm y tế xã Minh Tâm 

Tổ 6, Ấp 2, Xã Minh Tâm, 

Huyện Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

34 Trạm Y tế xã Tân Hiệp 
Ấp 8, Xã Tân Hiệp, Huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

35 Trạm Y tế xã Thanh Bình 

Ấp Sóc Răng, Xã Thanh 

Bình, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

36 Trạm Y tế thị trấn Tân Khai 

Tổ 8, khu phố 2, Thị trấn Tân 

Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

37 Trạm Y tế xã An Khương 
Ấp 5, Xã An Khương, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

38 Trạm Y tế xã Minh Đức 

Tổ 5, Ấp 1A, Xã Minh Đức, 

huyện Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

39 

Huyện Bù Đăng 

TTYT Huyện Bù Đăng 

Đường Lý Thường Kiệt, khu 

Đức Thiện, thị trấn Đức 

Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

 

40 Trạm Y tế thị trấn Đức Phong 

Đường Lê Hồng Phong, thị 

trấn Đức Phong, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 

 

41 Trạm Y tế Xã Thọ Sơn 

Thôn Sơn Hiệp, xã Thọ Sơn, 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 
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42 Trạm Y tế Xã Đồng Nai 
Thôn 4, xã Đồng Nai, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

43 Trạm Y tế Xã Phước Sơn 

Thôn 4, Xã Phước Sơn, 

Huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

44 Trạm Y tế Xã Đak Nhau 
Xã Đak Nhau, Huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 

45 Trạm Y tế Xã Đức Liễu 

Quốc lộ 14, ấp 2, Xã Đức 

Liễu, Huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

46 Trạm Y tế Xã Minh Hưng 

Thôn 2, Xã Minh Hưng, 

Huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

47 Trạm Y tế Xã Đoàn Kết 
Thôn 5, Xã Đoàn Kết, Huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

48 Trạm Y tế Xã Thống Nhất 
Thôn 3, Xã Thống Nhất, 

Huyện Bù Đăng, Bình Phước 

49 Trạm Y tế Xã Đăng Hà 
Thôn 4, Xã Đăng Hà, Huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

50 Trạm Y tế Xã Phú Sơn 
Xã Phú Sơn, Huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước 

51 Trạm y tế xã Nghĩa Bình 

Thôn Bình Trung, Xã Nghĩa 

Bình, Huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

52 Trạm y tế Xã Bình Minh 

Thôn 3, Xã Bình Minh, 

Huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

53 Trạm y tế Xã Đường 10 
Thôn 1, Xã Đường 10, Huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

54 Trạm y tế Xã Bom Bo 
Thôn 4, Xã Bom Bo, Huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

55 Trạm Y tế xã Nghĩa Trung 

Thôn 1, Xã Nghĩa Trung, 

Huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

56 

Huyện Bù Gia Mập 

TTYT Huyện Bù Gia Mập 

Thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, 

huyện Bù Gia Mập 

 

57 Trạm y tế xã Phú Văn 

Thôn 1, Xã Phú Văn, Huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 
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58 Trạm y tế Xã Phước Minh 

Thôn Bình Tiến 1, Xã Phước 

Minh, Huyện Bù Gia Mập, 

Tỉnh 

59 Trạm Y tế Xã Đức Hạnh 

Thôn Phước Sơn , Xã Đức 

Hạnh, Huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước 

60 Trạm Y tế Xã Đak ơ 

Thôn Đắk Lim, Xã Đak ơ, 

Huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phước 

61 Trạm Y tế Xã Bình Thắng 

Thôn 2, Xã Bình Thắng, 

Huyện Bù Gia Mập, tỉnh 

Bình Phước 

62 Trạm Y tế xã Phú Nghĩa 

Thôn Tân Lập, Xã Phú 

Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước 

63 Trạm Y tế Xã Đa Kia 

Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

64 Trạm Y tế Xã Bù Gia Mập 

Thôn Bù Lư, Xã Bù Gia 

Mập, Huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước 

65 

Huyện Lộc Ninh 

TTYT Huyện Lộc Ninh 

KP Ninh Hòa, Thị trấn Lộc 

Ninh, Huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

66 Trạm Y tế TT Lộc Ninh 
Thị trấn Lộc Ninh, Huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

67 Trạm Y tế Xã Lộc Thái 
Ấp 3, Xã Lộc Thái, Huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

68 Trạm Y tế Xã Lộc Thạnh 

Ấp Thạnh Trung, Xã Lộc 

Thạnh, Huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

69 Trạm Y tế Xã Lộc Tấn 
Ấp 5A, Xã Lộc Tấn, Huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

70 Trạm Y tế Xã Lộc Thuận 
Ấp 6, Xã Lộc Thuận, Huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

71 Trạm Y tế Xã Lộc Thiện 

Tổ 5, ấp 1, Xã Lộc Thiện, 

Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

72 Trạm Y tế Xã Lộc An 
Ấp 1, Xã Lộc An, Huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 
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73 Trạm Y tế Xã Lộc Khánh 

ấp Sóc Lớn, Xã Lộc Khánh, 

Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

74 Trạm Y tế Xã Lộc Hưng 
Ấp 2, Xã Lộc Hưng, Huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

75 Trạm Y tế Xã Lộc Quang 

ấp Chàng Hai, Xã Lộc 

Quang, Huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước 

76 Trạm Y tế Xã Lộc Thành 

ấp Ka Liêu, Xã Lộc Thành, 

Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

77 Trạm Y tế Xã Lộc Điền 
Ấp 1, Xã Lộc Điền, Huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

78 Trạm Y tế Xã Lộc Phú 

ấp Vẻ Vang, Xã Lộc Phú, 

Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

79 Trạm y tế xã Lộc Hiệp 

ấp Hiệp Tâm, Xã Lộc Hiệp, 

Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

80 Trạm Y tế Xã Lộc Hòa 
ấp 8 C, Xã Lộc Hòa, Huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

81 Trạm y tế xã Lộc Thịnh 

ấp Chà Là, Xã Lộc Thịnh, 

Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

82 

Huyện Bù Đốp 

TTYT Huyện Bù Đốp 
Thị trấn Thanh Bình, Huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

83 Trạm Y tế Xã Tân Tiến 

Ấp Tân Nhân, Xã Tân Tiến, 

Huyện Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

84 Trạm Y tế Xã Tân Thành 

Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Thành, 

Huyện Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

85 Trạm Y tế Xã Hưng Phước 

Ấp 5, Xã Hưng Phước, 

Huyện Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

86 Trạm Y tế Xã Phước Thiện 

Ấp Tân Hưng, Xã Phước 

Thiện, Huyện Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phước 

87 Trạm Y tế TT Thanh Bình 
KP Thanh Xuân, TT Thanh 

Bình - Bù Đốp - Bình Phước 
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88 Trạm Y tế xã Thiện Hưng 
Thôn 2, Xã Thiện Hưng - Bù 

Đốp - Bình Phước 

89 Trạm Y tế xã Thanh Hòa 
Ấp 8, Xã Thanh Hòa - Bù 

Đốp - Bình Phước 

90 

Thị xã Chơn Thành 

TTYT Thị xã Chơn Thành  

Khu Phố Trung Lợi, Phường 

Hưng Long, Thị xã Chơn 

Thành, Tỉnh Bình Phước 

91 
Trạm Y tế Phường Hưng 

Long 

Tổ 6 Khu phố 8, Phường 

Hưng Long, Thị xã Chơn 

Thành, Bình Phước 

92 
Trạm Y tế Phường Minh 

Long 

Tổ 3 khu phố 2, Phường 

Minh Long,Thị xã Chơn 

Thành, Bình Phước 

93 
Trạm Y tế Phường Minh 

Thành 

Tổ 5 khu phố 4, Phường 

Minh Thành,Thị xã Chơn 

Thành, Bình Phước 

94 
Trạm Y tế Phường Minh 

Hưng 

Tổ 1, ấp 3A, Phường Minh 

Hưng, thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước 

95 Trạm Y tế Xã Minh Lập 

Tổ 3 Ấp 6, Xã Minh Lập, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

96 Trạm Y tế Xã Nha Bích 

Tổ 1 Ấp 5, Xã Nha Bích, Thị 

xã Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

97 Trạm Y tế Xã Minh Thắng 

Tổ 1 Ấp 4, Xã Minh Thắng, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

98 
Trạm Y tế Phường Thành 

Tâm 

Tổ 2 khu phố 2, Phường 

Thành Tâm, Thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước 

99 Trạm y tế xã Quang Minh 

Tổ 6 ấp Bàu Teng, xã Quang 

Minh, Thị xã Chơn Thành, 

Bình Phước 

100 

Thị xã Bình Long 

TTYT Thị xã Bình Long 

số 82, Phan Bội Châu, P An 

Lộc, thị xãBình Long 

 

101 Trạm Y tế xã Thanh Lương 

Tổ 3, Ấp Thanh Trung, Xã 

Thanh Lương, Thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước 
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102 Trạm Y tế Xã Thanh Phú 

Tổ 1, Ấp Vườn Rau, Xã 

Thanh Phú, Thị xã Bình 

Long, Bình Phước 

103 Trạm Y tế Phường Phú Đức 

Tổ 6, KP Phú Lộc, Phường 

Phú Đức, Thị xã Bình Long, 

Bình Phước 

104 Trạm Y tế Phường Phú Thịnh 

Tổ 1, Khu phố Phú Hòa, 

Phường Phú Thịnh, Thị xã 

Bình Long, Bình Phước 

105 Trạm Y tế Phường An Lộc 

Tổ 5, KP Phú Cường, 

Phường An Lộc, Thị xã Bình 

Long, Bình Phước 

105 
Trạm Y tế Phường Hưng 

Chiến 

Tổ 1, KP Phú Tân, Phường 

Hưng Chiến, Thị xã Bình 

Long, Bình Phước 

107 

Thị xã Phước Long 

TTYT Thị xã Phước Long 

Đường Cách mạng Tháng 8, 

phường Long Thủy, thị xã 

Phước Long 

 

108 
Trạm Y tế Phường Phước 

Bình 

Khu phố 1, Phường Phước 

Bình, Thị xã Phuớc Long, 

Tỉnh Bình Phước 

109 Trạm Y tế Xã Phước Tín 

Thôn Phước Quả, Xã Phước 

Tín, Thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

110 Trạm Y tế phường Long Thủy 

Khu phố 4, Phường Long 

Thủy, Thị xã Phuớc Long, 

Tỉnh Bình Phước 

111 Trạm Y tế phường Thác Mơ 

SN 07,Lê Quý Đôn, Phường 

Thác Mơ, Thị xã Phuớc 

Long, Tỉnh Bình Phước 

112 Trạm Y tế phường Sơn Giang 

Tổ 7, ĐT 741, KP Bình 

Giang, Phường Sơn Giang, 

Thị xã Phuớc Long, Tỉnh 

Bình Phước 

113 
Trạm Y tế phường Long 

Giang 

Thôn Nhơn Hòa 1, Phường 

Long Giang, Thị xã Phuớc 

Long, Tỉnh Bình Phước 

114 
Trạm Y tế phường Long 

Phước 

Khu phố 5, Phường Long 

Phước, Thị xã Phuớc Long, 

Tỉnh Bình Phước 
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115 

Huyện Phú Riềng 

TTYT huyện Phú Riềng 
Tân Lực, Bù Nho, Phú Riềng 

Bình Phước 

116 Trạm y tế xã Bình Sơn 

Thôn Bình Điền, Xã Bình 

Sơn, Huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước 

117 Trạm Y tế Xã Bù Nho 

Thôn Tân Lực, Xã Bù Nho, 

Huyện Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

118 Trạm Y tế Xã Long Hà 
Thôn 8, Xã Long Hà, Huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

119 Trạm Y tế xã Phước Tân 

Thôn Đồng Tháp, Xã Phước 

Tân, Huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước 

120 Trạm Y tế Xã Long Bình 

Thôn 1, Xã Long Bình, 

Huyện Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

121 Trạm Y tế Xã Long Hưng 

Thôn 1, Xã Long Hưng, 

Huyện Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

122 Trạm Y tế Xã Long Tân 
Thôn 5, Xã Long Tân, Huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 

123 

Trạm Y tế Xã Phú Trung 

Thôn Phú Tâm, Xã Phú 

Trung, Huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước 

124 

Trạm Y tế Xã Phú Riềng 

Thôn Phú Thịnh, Xã Phú 

Riềng, Huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước 

125 

Trạm Y tế Xã Bình Tân 

Thôn Phước Hòa, Xã Bình 

Tân, Huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước 
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